
Trang 1

Tháng 1 năm 2020

Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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47.981.2606.228.343139.2431.000.000275.000542.200407.100610.4003.254.40054.209.603447.0000,3063.3339.387.0003044.312.27090Tổ quản lý011

10.677.3891.268.53466.234200.00055.000119.50078.900118.300630.60011.945.9231.818.923610.127.000A187.882.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

9.486.4691.341.10973.009200.00055.000108.30086.200129.300689.30010.827.5781.988.30868.839.270A188.616.000Phó phòngTrần Văn ToanHL-001412

9.930.8021.298.300200.00055.000112.30088.700133.000709.30011.229.10263.3332.045.76969.120.000A188.865.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000283

9.064.0541.075.100200.00055.000101.40068.500102.700547.50010.139.154447.0000,301.579.15468.113.000A186.843.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000294

8.822.5461.245.300200.00055.000100.70084.800127.100677.70010.067.8461.954.84668.113.000A188.471.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034445

126.162.21219.956.300393.0004.000.0001.100.0001.461.2001.239.2001.857.9009.905.000146.118.512239.74428.568.767120117.310.001360Tổ chuyên viên082

7.611.0161.093.600200.00055.00087.00071.600107.400572.6008.704.6161.651.61567.053.001A187.157.000Phó trạm Y tếVũ Đình DiệnHL-027646

7.340.3311.168.900200.00055.00085.10079.000118.400631.4008.509.2311.821.23166.688.000A187.892.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001977

6.029.538983.000200.00055.00070.10062.70094.000501.2007.012.5381.445.53865.567.000A186.264.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000308

6.029.538983.000200.00055.00070.10062.70094.000501.2007.012.5381.445.53865.567.000A186.264.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000779

6.031.129951.300200.00055.00069.80059.70089.500477.3006.982.42938.6601.376.76965.567.000A185.966.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-0045510

5.892.385864.000200.00055.00067.60051.60077.400412.4006.756.3851.189.38565.567.000A185.154.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-0266011

7.139.338994.200200.00055.00081.30062.70094.000501.2008.133.5381.445.53866.688.000A186.264.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008812

6.178.2061.079.300200.00055.00072.60071.600107.400572.7007.257.50638.6601.651.84665.567.000A187.158.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177113

5.892.385864.000200.00055.00067.60051.60077.400412.4006.756.3851.189.38565.567.000A185.154.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262714

7.185.282994.700200.00055.00081.80062.70094.000501.2008.179.98246.4441.445.53866.688.000A186.264.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031815

6.067.798983.400200.00055.00070.50062.70094.000501.2007.051.19838.6601.445.53865.567.000A186.264.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177016

5.930.645864.400200.00055.00068.00051.60077.400412.4006.795.04538.6601.189.38565.567.000A185.154.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313317

5.957.631920.600200.00055.00068.80056.90085.300454.6006.878.2311.311.23165.567.000A185.682.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048018

5.564.6311.313.600393.000200.00055.00068.80056.90085.300454.6006.878.2311.311.23165.567.000A185.682.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320619

6.230.5311.157.700200.00055.00073.90079.000118.400631.4007.388.2311.821.23165.567.000A187.892.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512820

7.067.431931.800200.00055.00080.00056.90085.300454.6007.999.2311.311.23166.688.000A185.682.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192321

6.029.538983.000200.00055.00070.10062.70094.000501.2007.012.5381.445.53865.567.000A186.264.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352322

5.992.869950.900200.00055.00069.40059.70089.500477.3006.943.7691.376.76965.567.000A185.966.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016623

6.067.798983.400200.00055.00070.50062.70094.000501.2007.051.19838.6601.445.53865.567.000A186.264.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019324

5.924.192891.500200.00055.00068.20054.20081.200432.9006.815.6921.248.69265.567.000A185.411.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270325

96.697.18521.896.2005.200.0001.430.0001.185.9001.342.4002.012.00010.725.900118.593.385410.349600.000130.935.7671563.150.5381683.496.731454Tổ y tế163

3.509.176895.800200.00055.00044.00056.90085.300454.6004.404.9761.311.23163.093.745A185.682.000Nhân viên y tếVũ Văn ChungHL-0122126
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4.121.724902.000200.00055.00050.20056.90085.300454.6005.023.7241.311.23163.712.493A185.682.000Nhân viên y tếHoàng Thế LươngHL-0180127

4.113.766873.200200.00055.00049.90054.20081.200432.9004.986.96625.7811.248.69263.712.493A185.411.000Nhân viên y tếNguyễn Thị Thu HàHL-0408528

3.393.445795.300200.00055.00041.90047.50071.200379.7004.188.7451.095.00063.093.745A184.745.000Nhân viên y tếNguyễn Thái NinhHL-0520329

3.444.021820.900200.00055.00042.60049.90074.800398.6004.264.92121.4841.149.69263.093.745A184.982.000Nhân viên y tếĐỗ Lan HươngHL-0400430

3.602.267958.500200.00055.00045.60062.70094.000501.2004.560.76721.4841.445.53863.093.745A186.264.000Nhân viên y tếTrần Thị Kiều OanhHL-0276631

3.990.061871.900200.00055.00048.60054.20081.200432.9004.861.96121.4841.248.69261.873.03891.718.747A105.411.000Nhân viên y tếTrần Phương HoaHL-0206232

3.465.214839.400200.00055.00043.00051.60077.400412.4004.304.61421.4841.189.38563.093.745A185.154.000Nhân viên y tếNguyễn Hải ChiHL-0212133

3.414.729795.500200.00055.00042.10047.50071.200379.7004.210.22921.4841.095.00063.093.745A184.745.000Nhân viên y tếĐỗ Thị HuệHL-0316834

3.887.257961.400200.00055.00048.50062.70094.000501.2004.848.6571.445.53863.403.119A186.264.000Nhân viên y tếNguyễn Văn ChiếnHL-0341335

4.068.783853.600200.00055.00049.20052.40078.500418.5004.922.38321.484600.00011.207.15463.093.745A185.231.000Nhân viên y tếTrần Hải YếnHL-0210136

3.414.729795.500200.00055.00042.10047.50071.200379.7004.210.22921.4841.095.00063.093.745A184.745.000Nhân viên y tếNguyễn Thị Thanh HuyềnHL-0616037

3.414.729795.500200.00055.00042.10047.50071.200379.7004.210.22921.4841.095.00063.093.745A184.745.000
Y tế công

trường
Ngô Thị HoaHL-0506138

3.783.206850.700200.00055.00046.30052.40078.500418.5004.633.90623.6331.207.15463.403.119A185.231.000
Y tế công

trường
Phạm Thị TươiHL-0400539

3.805.344870.100200.00055.00046.80054.20081.200432.9004.675.44423.6331.248.69263.403.119A185.411.000
Y tế công

trường
Trần Thị Thu HuyềnHL-0065640

4.091.528853.900200.00055.00049.50052.40078.500418.5004.945.42825.7811.207.15463.712.493A185.231.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị Tố UyênHL-0020041

3.699.719798.400200.00055.00045.00047.50071.200379.7004.498.1191.095.00063.403.119A184.745.000
Y tế công

trường
Từ Trung ThùyHL-0159042

3.729.011823.800200.00055.00045.50049.90074.800398.6004.552.8111.149.69263.403.119A184.982.000
Y tế công

trường
Nguyễn Văn HùngHL-0060843

3.759.773850.500200.00055.00046.10052.40078.500418.5004.610.2731.207.15463.403.119A185.231.000
Y tế công

trường
Ngô Duy PhêHL-0191544

3.752.344824.100200.00055.00045.80049.90074.800398.6004.576.44423.6331.149.69263.403.119A184.982.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị HườngHL-0201545

3.752.344824.100200.00055.00045.80049.90074.800398.6004.576.44423.6331.149.69263.403.119A184.982.000
Y tế công

trường
Vũ Thị TâmHL-0203246

3.752.344824.100200.00055.00045.80049.90074.800398.6004.576.44423.6331.149.69263.403.119A184.982.000
Y tế công

trường
Lê Ngọc AnhHL-0312947

3.699.719798.400200.00055.00045.00047.50071.200379.7004.498.1191.095.00063.403.119A184.745.000
Y tế công

trường
Bùi Văn LượngHL-0337948

3.752.344824.100200.00055.00045.80049.90074.800398.6004.576.44423.6331.149.69263.403.119A184.982.000
Y tế công

trường
Vũ Thị NhungHL-0217249

3.864.879800.000200.00055.00046.60047.50071.200379.7004.664.87923.6331.095.00061.277.50072.268.746A124.745.000
Y tế công

trường
Vũ Thị PhươngHL-0266350

3.414.729795.500200.00055.00042.10047.50071.200379.7004.210.22921.4841.095.00063.093.745A184.745.000
Y tế công

trường
Nguyễn Lan AnhHL-0360851

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 2 năm 2020

270.840.65748.080.843139.243393.00010.200.0002.805.0003.189.3002.988.7004.480.30023.885.300318.921.500447.0000,30713.426600.000168.891.5343063.150.53816245.119.002904                  Tổng cộng


